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BẬC MẦM NON

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1.Mầm non Quảng Ngãi

	1
	Nguyễn Thị Hồng
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Phạm Thị Hẹn
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Đỗ Thị Tình
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Đào Thị Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Lê Thị Thương Liễu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Trịnh Thị Thuỳ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Thị Lụa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Phạm Thị Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Ninh Thị Rự
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Phan Thị Thuỳ Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Bùi Thị Tình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Lê Thị Tươi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Phan Thị Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Thị Tường Vy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Thị Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Phạm Thị Cẩm Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Hà Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Trần Thị Tình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	2.Mầm non Phù Mỹ

	1
	Phan Thi Phượng 
	Hiệu trưởng 
	Hoàn thành 
	 

	2
	Lê Thị Nguyệt 
	P. Hiệu trưởng 
	Hoàn thành 
	 

	3
	Trần Thị Hường 
	P. Hiệu trưởng 
	Hoàn thành 
	 

	4
	Trần Thị Tuyết Mai 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	5
	Nông Thị Huế 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	6
	Nguyễn Thị Yến 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	7
	Lê Thị Hoa 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	8
	Nguyễn Thị Khuyên 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	9
	Thái Thị Quý 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	10
	Vũ Thị Quy 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	11
	Phạm Thị Dung 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	12
	Tống Thị Luyên 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	13
	Vũ Thị Mỹ Hạnh 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	14
	Võ Thị Thùy Dung 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	15
	Nguyễn Thị Nhung 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	16
	Nguyễn Thị Thanh Tâm 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	17
	Nguyễn Thị Hải Yến 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	18
	Trần Thị Tâm 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	19
	Nguyễn Thị Hằng 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	20
	Mã Thị Lệ 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	21
	Phan Thị Trúc Nguyên 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	22
	Tô Thị Minh Thư 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	23
	Trần Thị Thu Huyền 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	3.Mầm non Đồng Nai

	1
	Tạ Thị Dung
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Dương Thị Dung
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Thanh
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Thị Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Đào
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Điểu Thị Lệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Hoàng Thị Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Thị Kiều
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Thị Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Ngô Thị Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Dương Thị Thắm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Điểu Thị Leo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Trần Thị Thu Hoài
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Thị Thìn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Trương Thị Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Đặng Thị Phúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Nguyễn Thị Lam
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Lưu Thị Thu Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Trần Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Trần Thị Ly
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Phạm Thị Nguyệt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4.Mầm non Đức Phổ

	1
	Nguyễn Thị Hoài Trân
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Trương Thị Thu Thanh
	P.Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Lê Thị Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Đoàn Thị Thu Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Kim Thị Diệu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Lê Thị Lan Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	La Thị Sâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Triệu Thị Thu Hoài
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5.Mầm non Phước Cát

	1
	Phạm Thị Kim Lệ
	Hiệu Trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Kim Thuyên
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Minh Tâm
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Lê Thị Hường 
	Tổ khối trưởng
	Hoàn thành 
	 

	5
	Phạm Thị Tiếng 
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	6
	Võ Thị Thuý Hường
	Tố khối phó
	Hoàn thành 
	 

	7
	Phạm Thị Bích Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	8
	Phan Thị Xuân Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	9
	Nguyễn Thanh Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	10
	Võ Thị Hồng
	Tổ khối trưởng
	Hoàn thành
	 

	11
	Lã Thị Tiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Thị Thanh Nhẫn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nguyễn Thị Thắm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Trần Thị Diệu Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Thị Huyền Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Triệu Thị Ánh  
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Đỗ Thị Kim Trinh 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Bùi Thị Hồng Sương  
	Tổ khối trưởng
	Hoàn thành
	 

	20
	Phạm Thị Nhã Uyên 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Ngô Thị Hằng 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Nguyễn Kiều Thục Nữ 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Hoàng Thị Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6.Mầm non Phước Cát 2

	1
	Nguyễn Thị Thanh Thủy        
	Hiệu Trưởng
	Hoàn thành 
	 

	2
	Lê Thị Thanh Nguyệt              
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành 
	 

	3
	Bùi Thị Dung                          
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành 
	 

	4
	Hoàng Thị Hảo                       
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	5
	Đặng Thị Diễm                       
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	6
	Lường Thị Quảng                   
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	7
	Đàm Thị Hường                      
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	8
	Đỗ Thị Ngọc                           
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	9
	Lý Hoài Tuyên                        
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	10
	Nguyễn Thị Thúy Bích           
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	11
	Lê Thị Thuyền                        
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	12
	Lê Thị Mỹ Hạnh                     
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	13
	Mạc Thị Nông Huệ                 
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	14
	H’Yứt  Êban                            
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	15
	Nguyễn Thị Thu Hương         
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	16
	Thạch Thị Nga                        
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	17
	Hà Thị Phương 
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	18
	Đào Thị Lệ Quyên 
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	7.Mầm non Gia Viễn

	1
	Phan Thị Bích 
	Hiệu trưởng 
	Hoàn thành 
	 

	2
	Mai Bích Thủy 
	Phó Hiệu trưởng 
	Hoàn thành 
	 

	3
	Đỗ Thị Lan 
	Phó Hiệu trưởng 
	Hoàn thành 
	 

	4
	Đỗ Thị Kiều 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	5
	Dương Thị Thu 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	6
	Trần Thị Hương 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	7
	Lê Thị Hồi 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	8
	Lê Thị Út Ly 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	9
	Trương Thị Lệ Thu 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	10
	Hoàng Thị Tuyết 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	11
	Nguyễn Thị Loan 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	12
	Lê Thị Thúy 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	13
	Đinh Thị Huệ 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	14
	Nguyễn Thị Thảo Nguyên 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	15
	Phạm Thị Mai 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	16
	Phạm Thị Hồng Vượng 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	17
	Vũ Thị Thêm 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	18
	Trần Thị Thắm 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	19
	Trương Thị Hà 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	20
	Lâm Thị Thanh Thủy 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	21
	Đinh Thị Ngọc Ánh 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	8.Mầm non Tiên Hoàng

	1
	Trần Thị Tuyết Minh
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Đinh Thị Hiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	3
	Trần Thị Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Nông Thị Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Trần Thị Bích Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Cao Xuân Duyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Bùi Thị Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Chu Thị Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Đinh Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Vũ Thị Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9.Mầm non Nam Ninh

	1
	Đặng Thị Mai Thơ
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Đinh Thị Hồng
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nông Thị Liêm
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Trần Thị Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Nông Thị Hòa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Thị Kiều Ly
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Trương Thị Lành
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Quyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Lâm Hoàng Thương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Tống Thị Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Phạm Thị Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Trần Thị Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Phạm Thị Huyền Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Trần Thị Ngọc Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Đỗ Thị Mỹ Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Phạm Thị Mỹ Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10.Mầm non Đồng Nai Thượng

	1
	Lê Thị Huyền
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Ngô Thị Nở
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Điểu Thị Năm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Rơ Lan Gái
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	K Thị Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Điểu Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Ka Thị Lộc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Điểu Thị Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Điểu Thi Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Điểu Thị Bré
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Siu H’ Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11.Mầm non Sao Mai

	1
	Nguyễn Thị Liên
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành 
	 

	2
	Lê Thị Hường
	Phó HT
	Hoàn thành
	 

	3
	Lê Thị Lộc
	Giáo viên - TKT
	Hoàn thành
	 

	4
	Đào Thị Chuyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Phạm Thị Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Lê Thị Nữ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nông Thị Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Trần Nữ Kim Tẩn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Hồng Điệp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Đinh Thị Kim Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Thị Kim Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Phạm Nhật Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Thị Xuân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12.Mầm non Hương Lâm

	1
	Thái Thị Đào 
	Hiệu trưởng 
	Hoàn thành 
	 

	2
	Hoàng Thị Hồng 
	Phó Hiệu trưởng 
	Hoàn thành 
	 

	3
	Vũ Thị Thanh Vân 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	4
	Đỗ Thị Mỹ Thái 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	5
	Lâm Thị Uyên 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	6
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	7
	Đàm Thị Liễu 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	8
	Nông Thị Loan 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	9
	Hoàng Thị Mộng Khanh 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	10
	Lê Đoàn Tường Vy 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	11
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	12
	Hoàng Thị Cúc 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	13.Mầm non An Nhơn

	1
	Nguyễn Thị Thiệp
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Hải Yến
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Lương Thị Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Trần Thị Thúy Ngọt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	H’Gloan – Hwing
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Hà Thu Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Phạm Thị Thu Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nông Thị Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Phạm Thị Bảo Ninh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Lâm Thị Bắc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Lê Thị Khuyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Ngô Thị Trúc Ly
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Hoàng Thị Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Lục Thị Phương Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Vy Thị Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14.Mầm non Đạ Tẻh

	1
	Lê Thị Kim Chung 
	Hiệu trưởng 
	Hoàn thành 
	 

	2
	Đỗ Thị Hồng Nhạn 
	Phó hiệu trưởng 
	Hoàn thành 
	 

	3
	Nguyễn Thị Diệu Thúy 
	Phó hiệu trưởng 
	Hoàn thành 
	 

	4
	Nguyễn Thị Xuyến 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	5
	Phạm Thị Hồng Thiên 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	6
	Triệu Thị Dung 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	7
	Đỗ Thị Thanh Tâm 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	8
	Vũ Thị Thanh Xuân 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	9
	Thái Thị Thanh Loan 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	10
	Đặng Thị Thùy Thương 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	11
	Bùi Thị Minh Tuyết 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	12
	Nông Thị Nguyệt 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	13
	Lê Thị Hoài Sương 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	14
	Nguyễn Thị Thuý An 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	15
	Ka Hoa  
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	16
	Đào Thị Dung 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	17
	Phạm Thị Minh Hiếu 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	18
	Nông Thị Thu Tuyền  
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	19
	Nguyễn Thị Thu Đào 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	20
	Bùi Thị Hương 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	21
	Nguyễn Thị Lương 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	22
	Hoàng Thị Đông 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	23
	Hồ Thị Thúy 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	24
	Nguyễn Thị Viết Huyền 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	25
	Ngô Thị Chương 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	26
	Lê Thị Huyền 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	27
	Trần Thị Điểu 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	28
	Nguyễn Thị Ly Ly 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	29
	Phí Hằng Thúy Ngân 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	30
	Nguyễn Thị Hồng Nhung  
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	31
	Nguyễn Mai Lan 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	32
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	33
	Trần Ngọc Như Quỳnh 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	34
	Lê Thị Hiền 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	35
	Đoàn Thu Uyên Chi 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	36
	Nguyễn Thị Thúy Hường 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	37
	Dương Thị Thương 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	38
	Bùi Thị Kim Chi 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	15.Mầm non Ánh Dương

	1
	Võ Thị Dung
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Kiều Trang
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Trần Thị Ánh                         
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Trần Thị Dương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Ba       
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Thị Yến Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Trà Thị Quỳnh Lê
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Đặng Thị Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Ka Sre Sang Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Lê Thị Quyên              
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Lê Kim Sen
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Thị Roan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nông Thị Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Trần Thị Cẩm Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nông Thị Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Thị Nhị Kiều            
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Trịnh Thị Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16.Mầm non Đồng Tâm

	1
	Nguyễn Thị Kim Thủy  
	Hiệu trưởng 
	Hoàn thành  
	 

	2
	Lê Thị Kim Thúy  
	Phó Hiệu Trưởng  
	Hoàn thành 
	 

	3
	Nguyễn Thị Huệ
	Giáo viên  
	Hoàn thành 
	 

	4
	Lê Thị Cẩm Anh 
	GV Tổ trưởng tổ Nhà trẻ-MầmChồi 
	Hoàn thành 
	

	5
	Nguyễn Thị Trinh 
	Giáo viên  
	Hoàn thành 
	 

	6
	Lê Thị Lài 
	Giáo viên  
	Hoàn thành  
	 

	7
	Hoàng Hải Yến 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	8
	Nguyễn Thị Thúy Hoàn  
	Giáo viên  
	Hoàn thành  
	 

	9
	Ka Xoan  
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	10
	Nguyễn Thị Thanh Hiền 
	GV Tổ trưởng  tổ Lá -NV nấu ăn 
	Hoàn thành  
	 

	11
	Nguyễn Thị Ngọc Anh  
	GV Tổ phó tổ Lá  NV nấu ăn 
	Hoàn thành 
	 

	12
	Nguyễn Thị Bắc Trang 
	Giáo viên  
	Hoàn thành  
	 

	13
	Nguyễn Thu Hằng  
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	14
	Nguyễn Thị Thảo  
	Giáo viên  
	Hoàn thành  
	 

	17.Mầm non Hoa Sen

	1
	Nguyễn Thị Ngọc  
	Hiệu trưởng  
	Hoàn thành  
	 

	2
	Phan Thị Nga  
	Phó hiệu trưởng  
	Hoàn thành  
	 

	3
	Nguyễn Thị Bền  
	Giáo viên  
	Hoàn thành  
	 

	4
	Nguyễn Thị Chức  
	Giáo viên  
	Hoàn thành  
	 

	5
	Nguyễn Thị  Hường  
	Giáo viên  
	Hoàn thành  
	 

	6
	Lê Thị Đại  
	Giáo viên  
	Hoàn thành  
	 

	7
	Nguyễn Thị Mùi  
	Giáo viên  
	Hoàn thành  
	 

	8
	Lê Thị Út Hiền  
	Giáo viên  
	Hoàn thành  
	 

	9
	Nguyễn Thị Chung  
	Giáo viên  
	Hoàn thành  
	 

	10
	Phạm Hồng Ngọc  
	Giáo viên  
	Hoàn thành  
	 

	11
	Nguyễn Thị Nhiên  
	Giáo viên  
	Hoàn thành  
	 

	12
	Nguyễn Thị Hòa  
	Giáo viên  
	Hoàn thành  
	 

	13
	Bùi Thị Kiều Oanh 
	Giáo viên  
	Hoàn thành  
	 

	14
	Trần Thị Thùy Linh 
	Giáo viên  
	Hoàn thành  
	 

	15
	Nguyễn Thị Minh Tâm  
	Giáo viên  
	Hoàn thành  
	 

	16
	Phạm Thị Diệu Hằng  
	Giáo viên  
	Hoàn thành  
	 

	17
	Nguyễn Thị Thủy  
	Giáo viên  
	Hoàn thành  
	 

	18
	Đào Thị Thu Hà  
	Giáo viên  
	Hoàn thành  
	 

	18.Mầm non Hoàng Anh

	1
	Nguyễn Thị Hiền Quyên
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Ngô Thị Hằng Thương
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Lân Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Nông Thị Hảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nông Thị Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Phan Thị Lâm Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nông Thị Hương Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Thị Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Vũ Thị Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nông Thị Thu Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Hoàng Thị Thuỳ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Thị Tuyết
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nguyễn Thị Tươi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Thị Vĩnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19.Mầm non Quảng Trị

	1
	Nguyễn Thị Mai Phương
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Bùi Thị Dung
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Chu Thị Nguyệt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Hoàng Thị Tuyết
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Đinh Thị Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Hồ Thị Hồng Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Lưu Thị Ái Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Kim Thanh Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Đặng Thị Quỳnh Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Luyến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Vũ Thị Thuỳ Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Kà Thanh Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Lê Thị Tú Quyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Lê Thị Lan Vi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20.Mầm non Triệu Hải

	1
	Phạm Thị Hoa
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Phạm Hồng Nụ
	Phó HT
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Thảo
	Giáo viên - TKT
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Thị Hiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Quyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Cao Thị Như
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Thị Tuyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Lâm Thị Phú
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Phạm Thi Đông
	Giáo viên - TKT
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Hồng Hiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Thị Xuân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Lê Thị Thanh Thi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21.Mầm non Đạ Pal

	1
	Hoàng Thị Tuyết Mai 
	Hiệu trưởng  
	Hoàn thành 
	 

	2
	Nguyễn Thị Ái Linh 
	Phó hiệu trưởng 
	Hoàn thành 
	 

	3
	Đinh Thị Thảo Ly 
	Tổ trưởng 
	Hoàn thành 
	 

	4
	Nguyễn Thị Hoàng Anh 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	5
	Nguyễn Thị Kim Liên 
	Tổ phó 
	Hoàn thành 
	 

	6
	Ka Diễm 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	7
	Ka Nhiên 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	8
	Hoàng Thị Bích Tình 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	9
	Phan Thị Hậu 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	10
	Huỳnh Thị Ngọc Trinh 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	11
	Hoàng Thị Sâm 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	12
	Huỳnh Lê Tường Vân 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	22.Mầm non Anh Đào

	1
	Trần Thị An
	Hiệu trưởng 
	Hoàn thành 
	 

	2
	Lê Thị Thanh Hoa
	Phó HT 
	Hoàn thành 
	 

	3
	Trần Thị Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	4
	Trần Thị Mừng
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	5
	Lê Thị Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	6
	Bùi Thị Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	7
	Trương Thị Tuyết
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	8
	Lê Thị Diệu Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	9
	Đỗ Thị Toán
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	10
	Nguyễn.T. N.Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	11
	Trần Thị Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	12
	Huỳnh.T. Kim Uyên
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	13
	Phan .T. Thùy Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	14
	Vương Thị Hồng Trâm
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	23.Mầm non Đạ Oai

	1
	Nguyễn Thị Nga
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Phạm Thị Lan
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Lê Thị Kim Huê
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Lê Thị Diễm Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Minh Đức
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Đặng Ly Ly
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Hà Thị Hương Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Đinh Thị Hoàng Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Vũ Thị Chanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Ka In
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Thị Thương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Đặng Thị Như Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Phan Thị Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Ka Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24.Mầm non Hoa Mai

	1
	Trần Thị Minh
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành 
	 

	2
	Nguyễn Thị Kim Chi
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Lê Thị Nga
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành 
	 

	4
	Đoàn Thị Kim Vi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Trương Thị Mỹ Chi
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	6
	Nguyễn Thị An
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Lê Thị Tú
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	8
	Nguyễn Thị Thuý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Thị Cao Nguyên
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	10
	Vũ Thị Minh Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Hồ Thị Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	12
	Võ Thu Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Phan Thị Ánh Sương
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	14
	Nguyễn Thị Thoại An
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Lại Thị Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Thị Đẹp
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	17
	Nguyễn Thị Nguyên Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Đặng Thị Tươi
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	19
	Đặng Thị Đào
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25.Mầm non Mađaguôi

	1
	Nguyễn Thị Ngát 
	Hiệu trưởng 
	Hoàn thành 
	 

	2
	Phạm Thị Phương Dung 
	Phó hiệu trưởng 
	Hoàn thành
	 

	3
	Vũ Thị Xuân Sang 
	TTCM tổ Lá Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	4
	Vũ Thị Len 
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	5
	Đặng Trần Trâm Ngọc 
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Thị Tuấn 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	7
	Lê Thị Chiến 
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	8
	Hồ Thị Hoàn 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	9
	Lê Thị Hoài 
	TTCM tổ Mầm-Chồi Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	10
	Trần Thị Thắm 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	11
	Hoàng Hồng Châu 
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	12
	Đỗ Thị Bảy 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	13
	Nguyễn Thị Lúa 
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	14
	Trần Thị Kim Hoa 
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	26.Mần non Hoa Hồng

	1
	Bùi Thị Sen
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Trần Thị Hà
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Huỳnh Thị Kim Yên
	TTCM – GV
	Hoàn thành
	 

	4
	Phùng Thị Thanh Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn An Pi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Đặng Hoàng Yến Vy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Trần Thị Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nông Thị Hoàng Yến
	TTCM – GV
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Lại Thị Nết
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Hoàng Thị Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Hoàng Thị Thiện
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nguyễn Thủy Tiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Lê Thị Kim Huyền
	Giáo viên
	Hoàn Thành
	 

	27.Mần non Đạ P’loa

	1
	Nguyễn Thị Xuân
	Hiệu trường
	Hoàn thành 
	 

	2
	Chử Thị Ngọc Lan
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Cao Thị Thu Diên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Ka Niêm
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	5
	Đào Thị Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Lê Thị Chiến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Phan Thị Quỳnh
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	8
	Cao Thị Ngọc Luân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Trần Thị Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Đinh Thị Kim Huệ
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	11
	Khúc Thị Thùy Duyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Đinh Thị Vân Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Phạm Thị Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	14
	Ka Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28.Mần non Phong Lan

	1
	Lê Ngọc Hà
	Hiêu trưởng̣
	Hoàn thành 
	 

	2
	Nguyễn Thị Lệ
	Phó Hiêu trưởng̣
	Hoàn thành
	 

	3
	Đinh Thị Năng
	Phó Hiêu trưởng̣
	Hoàn thành
	 

	4
	Đinh Thị Mỹ Diễu
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	5
	Nguyễn Thị Tiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Quản Thị Lệ Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Lê Thị Sáu
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	8
	Lê Thị Thu Hiếu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Trần Thị Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Hiệp
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	11
	Lê Thị Bích Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Trần Thị Mỹ Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	13
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Trần Thị Hiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Thị Chiến
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	16
	Tạ Thị Thu Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Phan Hoài Nam
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29.Mầm non Họa Mi

	1
	Nguyễn Thị Oanh
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Kim Thu
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Ngô Thúy Vy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Phan Thị Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Trương Thị Xuân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Vũ Minh Châu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Ka Thương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Ka N’Hởm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Ka Hẻm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Ka Viền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30.Mầm non Sơn Ca

	1
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Thu Nga
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Ngân Thị Thuý An
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Lệ Mỹ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Lê Thị An Thương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Thị Luận
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Đặng Thị thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Hoàng Thị Thục Trinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Đào Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Ka Hản
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Ka Bích
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31. Mầm non Vành Khuyên

	1
	Vũ Thị Sại
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Cao Thị Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Xuân Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Đỗ Thị Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Lâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Dư Thị Mỹ Hiệp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Phan Thị Hồng Trâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32. Mầm non Ánh Sáng

	1
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Đinh Thị Huyền Diệu
	PHT
	Hoàn thành
	 

	3
	Lê Thị Hồng Nhi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Hoàng Minh Diễm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Trần Thị Kiên 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Huỳnh Thị Thanh Tuyền 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Trần Thị Ngọc Hà 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Thị Hoàng Oanh 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Lê Khánh Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Thị Định
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nguyễn Thị Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Thị Mai Quyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Thị Kim Phương 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Ka Thắm 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Ka Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	33. Mầm non Tuổi Thần Tiên

	1
	Phan Thu Hương
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Vũ Thị Hoàn Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	3
	Đỗ Thị Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Mai Thị Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thánh
	 

	34. Mầm non Thiên Thanh

	1
	Đậu Đăng Hà Uyên
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Lưu Bích Vân
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Trần Thanh Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Ma Phơng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Ngô Thị Xuân Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Ka Niệm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Thị Kim Châu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Ka Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	9
	Nguyễn Thị Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	
	
	
	
	

	10
	Mai Hồng Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	11
	Vũ Nữ Dạ Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	12
	Lê Thị Kim Ngân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	35. Mầm non Bình Minh

	1
	Trần Thị Kim Loan 
	Hiệu trưởng 
	Hoàn thành 
	 

	2
	Lê Thị Kim Huệ 
	Phó Hiệu Trưởng 
	Hoàn thành 
	 

	3
	Trần Thị Kim Thanh 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	4
	Yang Thị Mộng Xuân  
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	5
	Nguyễn Thị Mộng Luyến 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	6
	Trương Thị Ngân 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	7
	Lành Thị Tuyết 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	8
	Nguyễn Ngọc Uyển 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	9
	Lê Thị Thu 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	10
	Nguyễn Thị Anh 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	11
	Lê Ngọc Thu Giang 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	12
	Nguyễn Thị Phương Nhi 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	13
	Nguyễn Bảo Ngọc 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	14
	Nguyễn Thị Hồng Vân 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	15
	Huỳnh Thị Phương Huyền 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	16
	Trần Thị Sen 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	17
	Lành Thị Thanh Thảo 
	Giáo viên 
	Hoàn thành 
	 

	36. Mầm non Quỳnh Như

	1
	Sử Đỗ Vân Anh
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Lê Thị Hoài
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	3
	Huỳnh Ngọc Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Trịnh Thị Ngọc Diệu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	CẤP TIỂU HỌC

	1. Trường TH Phước Cát

	1
	Đặng Thành Nguyên
	HT
	Hoàn thành
	 

	2
	Lê Quý Đạt
	PHT
	Hoàn thành
	 

	3
	Phan Dương Quyết
	PHT
	Hoàn thành
	 

	4
	Phạm T.Ngọc Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Trần Lan Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Trần Thị Ánh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Trần Thị Hải Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Trần Thị Kiều Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Thị Hội
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Phạm Thị Kim Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Trần Thị Trà Mi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Điểu Thị Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Phạm Thị Bích Nhị
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Xuân Hoàng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Phan Hành Sơn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Lê Thị Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Nguyễn T.Tuyết Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Phạm Ngọc Hồi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Đinh Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Nguyễn T Thúy Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Trần Hoài Bảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Phạm Ngọc Lộc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Kim Thị Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Lý Thị Phú
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Lê Thị Lài
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Nguyễn Hồ Nhật Thi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Lê Xuân Hiếu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Mai Thế Tùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Trương T Thanh Hoan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Nguyễn T.Cẩm Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	33
	Nguyễn Phan Huy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Võ Thị Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	35
	Dương Thị Diệu Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	36
	Nguyễn Văn Diêm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	2. Trường TH&THCS Đạ Tồn

	1
	Lê Thị Thuý
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Lê Ngọc Tuấn
	PHT
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Văn Thìn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Thị Thương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Võ Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Hoàng Thị Tiến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Ngân Thị Huệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Trọng Hinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Đàm Thị Duyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Lê Huy Bằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Ngọc Phương Uyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nguyễn Thị Kim Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Thị Hoàng Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Lưu Quốc Cường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Phạm Văn Phước
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Trần Ngọc Đình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	3. Trường TH Việt Anh

	1
	Nguyễn Hoàng Phương Thảo
	HT
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Hải Yến
	PHT
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Thị Cúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Tạ Thị Đảm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Ka Tri
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Ka Nguyệt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Phùng Thị Soát
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Thị Tuyết Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	K’ Viền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Ma Thiểm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Lê Thị Lài
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4. Trường TH&THCS Xuân Thành

	1
	Nguyễn Hữu Khoáng
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Hoàng Thế Long
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Hoàng Thế Hùng
	Tổ trưởng TCM
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Bá Thịnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Lưu Quốc Trịnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Đỗ Thị Anh Đào
	Tổ trưởng TCM
	Hoàn thành
	 

	8
	Trương Thị Thùy Quyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Lê thị Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Âu Thị Nghiệp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Phạm Thị Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Phan Văn Chung
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	13
	Đặng Thu Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Thị Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Trần Thị Thu Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Đới Thị Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Hồ Duy Khánh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Nguyễn Văn Lâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Nông Thị Ngân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Phạm Thị Kim Nhẫn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Đinh Thị Minh Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Nguyễn Xuân Thành
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Đoàn Thị Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Đặng Hữu Thuận
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Nguyễn Văn Trạng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Trịnh Anh Phương
	Giáo viên
	Miễn BDTX
	 

	5. Trường TH Đoàn Kết

	1
	Nguyễn Khắc Diện
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Lan Chinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	3
	Lê Thị Ngọc Giàu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Trần Thị Kim Lương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Giàu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Phạm Thị Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Bá Ngữ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Lưu Thế Qúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Ngoan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6. Trường TH Lê Lợi

	1
	Nguyễn Thị Kim Phụng
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Đào Thị Thuý Mận
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Đào Thị Huyền Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	    

	4
	Lê Thị Len
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn thị Hải Lý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Phùng Văn Luật
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Lê Văn Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Phạm Quang Tạo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Tạ Thị Kiều Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Du Hoàng Quyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Huỳnh Thị Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Dương Thị Tý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Thị Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Thị Thu Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Trần Thị Vui
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Nguyễn Bích Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Hoàng Văn Thuận
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Mai Thị Dân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Lại Thị Thắm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Lục Thị Phương Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Nguyễn Thị Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Lê Thị Mai Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Ngô Thị Hằng Thi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Phạm Thị Bé
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Đàm Thị Huệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7. Trường TH An Nhơn

	1
	Nguyễn Thị Xuyên
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Lan
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Trịnh Thị Hiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Phạm Thị Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Ka Thị Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Bạch Thị Hồng Sâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Võ Thị Phúc Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Đào Thị Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Vi Thị Mường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Bế Thị Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Phan Trung Quân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Thị Tốt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nông Thị Liễu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Đặng Thị Nhật Uyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nông Thị Mỹ Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Linh Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Phùng Trần Đông
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Lê Ngọc Trung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Nguyễn Thị Phấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Thẩm Thị Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Cao Văn Quý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Mã Thị Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Bùi Thị Kiều Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Nguyễn Thị Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Nông Thị Thùy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Nguyễn Văn Thơm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8. TH Trần Quốc Toản

	1
	Trần Đình Hiếu
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Thiên Trang
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Văn Hoàng
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Mai Thế Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Lê Thị Hường
	Tổ trưởng TCM
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Thị Chuyên
	Tổ trưởng TCM
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Thu Thu Hồng
	Tổ trưởng TCM
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	Tổ trưởng TCM
	Hoàn thành
	 

	9
	Lê Thị Tuyên
	Tổ trưởng TCM
	Hoàn thành
	 

	10
	Lê Thị Nga
	Tổ phó TCM
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Thị Quảng
	Tổ phó TCM
	Hoàn thành
	 

	12
	Trịnh Thị Thắm
	Tổ phó TCM
	Hoàn thành
	 

	13
	Nguyễn Thị Phương
	Tổ phó TCM
	Hoàn thành
	 

	14
	Hoàng Thị Hằng
	Tổ phó TCM
	Hoàn thành
	 

	15
	Lê Thị Nga
	CTCĐ
	Hoàn thành
	 

	16
	Phan Thị Kim Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Nguyễn Thị Thủy Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Đinh Thị Hồng Hải
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Võ Thị Khánh Vy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Nguyễn Khoa Diệu Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Phạm Thị Hợp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Nguyễn Thị Yến Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Trần Thị Vui
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Hoàng Thị Thanh Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Cao Thị Minh Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Đỗ Thị Quyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Nguyễn Thị Mai Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Nguyễn Thị Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Lưu Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Trần Thị Ngọc Bích
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	33
	Nguyễn Văn Thái
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Lê Khánh Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	35
	Cao Thị Hân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	36
	Lê Thị Thành
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	37
	Lê Thị Thanh Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	38
	Phạm Thị Thành
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	39
	Nguyễn Thị Hương Giang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	40
	Tạ Thị Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	41
	Lương Thanh Tùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	42
	Nguyễn Quốc Vương
	TPT Đội
	Hoàn thành
	 

	43
	Lê Thị Minh Thùy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	44
	Lê Thị Thu Nhã
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	45
	Trịnh Thị Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	46
	Lê Bảo Ngân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	47
	Trần Thị Thùy Lê
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	48
	Huỳnh Thị Thúy Nhịp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	49
	Hoàng Thị Hải Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	50
	Phạm Hiền Thương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9. Trường TH Đạ Oai

	1
	Nguyễn Văn Thương
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thu Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Bình
	Chủ tịch Công đoàn
	Hoàn thành
	 

	4
	Đặng Hoàng Thịnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Lê Thị Thương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Đoàn Thị Thanh Thuý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Trần Thị Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Dương Thị Sen
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Giáp Tuấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Văn Sứng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Thị Ngọc Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Phùng Nguyễn Anh Tuấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Hoàng Thị Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Đặng Thị Chính
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Ngô Công Quyền
	Tổng phụ trách Đội
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Văn Đức
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Hà Quốc Huy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10. Trường TH Hùng Vương

	1
	Phạm Thọ Long
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Đỗ Sơn Hải
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	NguyễnThị Hội
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Phan Thị Ái Nghĩa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Phạm Thị Phương Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Võ Anh Thư
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Cao Thị Lan Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Hoàng Văn Hoàn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Chế Thị Thảo Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Phương Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Lê Thị Ánh Nguyệt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Thị Vui
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Đặng Thị Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Lê Đình Tấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Trần Thị Hoàng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Đinh Thị Kim Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Nguyễn Minh Hoài
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Nguyễn Thị Kỷ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Phan Thị Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Trần Tuấn Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Nguyễn Minh Hoài 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Trương Thị Huyền Chinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Nguyễn Thị Thảo 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11. Tiểu học Phù Mỹ

	1
	Đinh Thị Hồng Luyện
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Thuận
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Trần Thị Vũ Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Đoàn Thị Thuý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Thị Yên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Đinh Thị Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Phạm Thị Thu Thuý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Mỳ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Đặng Thị Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Hồ Thị Xuân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Lưu Thị Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Huỳnh Thị Phương Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Võ Thị Bích Chi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Quốc Tín
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Hoàng Thị Chiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Phạm Thị Cẩm Ly
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Nguyễn Thị Tươi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Lê Thị Mận
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Vũ Thị Xuân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12. Tiểu học Lương Thế Vinh

	1
	Đinh Nam Việt
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Vũ Tuấn Anh
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Hoàng Thị Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Phạm Nguyễn Khánh Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Lê Thủy Tiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Tống Vân Phúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Hồ Thị Mỹ Hảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Diệu Chi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Trần Thị Phúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Đỗ Thị Minh Ân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Trần Thị Mến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Đới Thị Duyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Lê Thị Thuyến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Phùng Thị Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Phạm Thị Hồng Thuỷ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Hoàng Văn Dưỡng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Lục Thị Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Nguyễn Thị Bích Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Hồ Thị Chiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Bùi Thị Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Hoàng Thị Lý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Hoàng Thị Tuyết Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Hoàng Thị Lệ Quyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Đỗ Văn Hỏa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Lại Thị Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Đàm Hồng Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Nguyễn Quang Văn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Đoàn Thị Thuyết
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Nguyễn Thị Xuân Nguyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Nguyễn Phú Mỹ Nghĩa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	33
	Nguyễn Thị Trĩ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Trần Thị Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13. Tiểu học Đạ M'ri

	1
	Lê Xuân Thực
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Lê Hồng Khanh
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Thuý
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	 Nguyễn Thị Lài
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Tống Thị Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	 Đinh Thị Mỹ Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Trần Thị Dân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Biện Thị Hồng Xuân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Đoàn Thị Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Thị Thơ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Đinh Thị Minh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Hà Văn Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Thị Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Vi Phương Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	 Nguyễn Thị Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Đặng Trần Hoài Thương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Hà Thị Kim Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	 Nguyễn Thị Hải Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Nông Văn Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Cao Xuân Thành
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Đào Thị Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	K’ Bri
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Trần Bá Đức
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14. TH Mỹ Đức 

	1
	Nguyễn Thị Minh
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Thiên Nga
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Lê Thị Cẩm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Đức Chương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Trần Công Hiến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Văn Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Phùng Văn Kết
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Thị Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Ka Sa Ly
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Hoàng Thị Thảo Ly
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Thị Hoàng Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Phan Thị Thủy Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Lê Thị Hồng Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Vũ Thị Kim Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Phan Đình Phong
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Nguyễn Hữu Thanh Sơn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Lành Thị Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Hoàng Thị Thạch
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Phan Tất Thành
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Nguyễn Thị Thiết
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Nguyễn Thị Thực
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Phạm Thị Thu Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15. Trường TH Nam Ninh

	1
	Lê Thanh Hải
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Xuân Thu
	PHT
	Hoàn thành
	 

	3
	Đinh Thị Nhàn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Vũ Thị Hiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Vũ Thị Ngọ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Thị Minh Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Thị Dư
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Dương Thị Xuân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Vũ Thị Nguyệt Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Thị Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Ngô Phan Tuấn Tú
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Lê Chu Huân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Trần Văn Đạt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	La Thị Bường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Thị Mai Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Lê Thị Xuân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Nguyễn Thị Tân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Nguyễn Thị Huệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Lô Thị Thanh Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16. Trường TH Triệu Hải

	1
	Nguyễn Thị Chức
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Đỗ Xuân Lãm
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Cấn Thị Khuyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Hoàng Thị Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Võ Thị Bích Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Phạm Thị Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Phùng Thị Thanh Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Jane My
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nông Thị Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Trần Thị Mỹ Hảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Trần Thị Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Võ Thị Kim Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Hoàng Thị Hồng Cẩm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Lê Thị Thùy Trinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Nguyễn Thị Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Trương Thị Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17. TH Gia Viễn

	1
	Trần Xuân Ninh
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Luyện
	Phó HT
	Hoàn thành
	 

	3
	Đặng Văn Sáng
	Phó HT
	Hoàn thành
	 

	4
	Trần Thị Khuyên
	TKT khối 1
	Hoàn thành
	 

	5
	Trần Thị Ngát
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Thị Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Thành Việt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Dương Thị Uyên
	TKT khối 2
	Hoàn thành
	 

	9
	Lê Thị Thúy Hiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Trần Thị Đài Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Bùi Thị Sửu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Hà Thị Mỹ Tho
	TKT khối 3
	Hoàn thành
	 

	13
	Khương Hồng Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Hữu Lanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nông Thị Hiển
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Thị Huệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Phạm Quang Đô
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Hoàng Thị Thư
	TKT khối 4
	Hoàn thành
	 

	19
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Bùi Đức Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Nguyễn Thị Vui
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Lê Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Trần Thị Thu Hiền
	TKT khối 5
	Hoàn thành
	 

	24
	Nguyễn Hữu Thái
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Tạ Nguyệt Ánh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Trần Đình Thiện
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Đặng Tố Tố
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Đinh Thị Ngọc Trâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18. Trường TH Hà Đông

	1
	Bùi Thị Phương
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Ngân Hà
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Tạ Thu Thuỷ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Trần Thị Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Lê Khánh Ly
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Hoàng Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Thị Minh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Lê Đình Hồi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Hoàng Minh Huấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Minh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Trần Thị Niên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Tô Minh Vương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Vũ Thị Kim Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Phạm Thị Quế
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19. TH Quảng Ngãi

	1
	Trương Đình Thanh
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Đoàn Viết Thường
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Đào
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Trần Thị Hương Dịu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Vũ Văn Thái
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Phạm Văn Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Đình Ánh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Đình Tuyến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Văn Sơn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Thị Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Lê Thị Giáo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Tống Thị Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Vũ Thị Hằng Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Trung Hậu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Anh Tuấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20. Trường TH&THCS Đồng Nai Thượng

	1
	Hồ Văn Nhung
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Đỗ Ngọc Ánh
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Trương Văn Thắng
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Lưu Văn Bắc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Trần Bá Sỹ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Điểu Thị Soài
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Bế Thị Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Trần Thị Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Điểu Thị Dôi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Lê Hoàng Tuấn Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	K' Việt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Đinh Hồng Quân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Đinh Trung Dũng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Vũ Chi Quân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	K' PLôs
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Điểu Thị Thìn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Ka Rên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Kim Văn Nguyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Lê Thị Thanh Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Đường Đức Thìn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Phạm Văn Đạt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Hoàng Hải Nam
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Trần Thị Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Điểu Thị Nhơn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Nguyễn Quốc Đạt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Vũ Hồng Ninh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Lương Văn Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Bùi Văn Cao
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21. Trường TH Quốc Oai

	1
	Lê Văn Thành
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Hà Thị Tươi
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Dương Thị Kim Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Vi Thị Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Hoàng Thị Hồng Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Vi Thuý Kiều
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Trịnh Thị Phương Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Lộc Thị Mai Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Đinh Thị Thuỳ Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Đoàn Thị Thế Hoài
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nguyễn Hoàng Thuỳ Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nông Thị Thuý Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Đặng Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Lê Văn Thìn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Nguyễn Thị Thuý Vinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Nguyễn Quang Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Phạm Thị Biển
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Lê Tuấn Kiệt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Trương Ngọc Điệp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Đặng Thị Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Bùi Thị Hiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Phạm Thị Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Nguyễn Hoàng Thảo Uyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Lê Thị Nhan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22. Trường TH Đạ P'Loa

	1
	Nguyễn Sỹ Hùng
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Quản Xuân Huân
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Tống Thị Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Thị Thuỳ Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Kim Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Thị Lý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Lê Thị Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Lê Thị Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Kim Đa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Văn Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Vy Thị Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Trịnh Thị Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nguyễn Xuân Chủng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Thị Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Hà Huy Hiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Đinh Trung Tuấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	 Nguyễn Thị Hảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Trịnh Trường Thắng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	 Ngô Quang Thịnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	 Trần Văn Trường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23. Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

	1
	Phan Xuân Lân
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Huyền
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Phan Thị Tú Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Đỗ Thị Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Lệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Thị Đào
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Thị Cẩm Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Thanh Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Ka Rim
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Đỗ Thị Út
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Thị Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Võ Thị Thu Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Đỗ Thị Mỹ Hoài
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Ka Kầm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Lê Thị Hồng Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Đoàn Thị Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Võ Đình Tiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Nguyễn Thị Huyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Nguyễn Văn Long
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Bùi Thị Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Phan Tuyết Hạ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Trần Ka Thu Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Ka Mỹ Trinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24. Trường TH Lê Hồng Phong

	1
	Trần Quốc Oai
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Văn Hồng
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Lê Thị Niên
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Trần Thị Thanh Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thi Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Vũ Thị Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Phạm Thị Thơm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Đỗ Thị Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Thi Thâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Lê Thị Hồng Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Hoàng Thị Kiều Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Thị Thêu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Lê Thị Huệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Thái Thị Hoài
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Trần Thị Ngân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Thị Hằng Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Nguyễn Thị Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Lê Thị Mỹ Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Vũ Thị Quỳnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Phạm Thị Yết
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Trần Thị Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Nguyễn Thị Cúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Nguyễn Đức Thiện
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Nguyễn Thị Thương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Nguyễn Thị Hải
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Phạm Văn Viên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Phạm Ngọc Huy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Nguyễn Thị Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Nguyễn Tuyết Trinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Đỗ Thị Quỳnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Trần Quang Huy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Đinh Thị Thảo Nguyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	33
	Đặng Quốc Thái
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Trần Hồng Thuận
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	35
	Lã Thị Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	36
	Lưu Đình Vương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	37
	Bùi Ngọc Hân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25. Trường TH Đức Phổ

	1
	Nguyễn Trung
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Phạm Văn Xuyến
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Thục An
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Thị Văng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Đồng Thị Hương Sen
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Thị Thuý Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Võ Thị Phuong Kiều
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Phùng Thị Kim Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Thị Toàn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Trần Thị Ngọc Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Trần Thị Ngọc Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Trần Thị Bích Nhi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Hồ Thanh Hưng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Trần Bích Diệp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26. Trường TH Phước Cát 2

	1
	Phạm Thị Hoa
	Hiệu trưởng
	Đạt
	 

	2
	Nguyễn Văn Nam
	Phó Hiệu trưởng
	Đạt
	 

	3
	Nguyễn Công Thành
	Phó Hiệu trưởng
	Đạt
	 

	4
	Nguyễn Văn Tân
	Giáo viên
	Đạt
	 

	5
	Ma Kiên Duy
	Giáo viên
	Đạt
	 

	6
	Nông Văn Hưng
	Giáo viên
	Đạt
	 

	7
	Nguyễn Thành Được
	Giáo viên
	Đạt
	 

	8
	Bạch Hồ Nam
	Giáo viên
	Đạt
	 

	9
	Lê Thị Trí
	Giáo viên
	Đạt
	 

	10
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Giáo viên
	Đạt
	 

	11
	Hoàng Thị Nọong
	Giáo viên
	Đạt
	 

	12
	Dương Văn Hiền
	Giáo viên
	Đạt
	 

	13
	Nguyễn Văn Ngạn
	Giáo viên
	Đạt
	 

	14
	Nguyễn Thị Thu Hài
	Giáo viên
	Đạt
	 

	15
	Nguyễn Thị Huấn
	Giáo viên
	Đạt
	 

	16
	Nguyễn Quang Thạc
	Giáo viên
	Đạt
	 

	17
	Phan Gia Lợi
	Giáo viên
	Đạt
	 

	18
	Nguyễn Xuân Trà
	Giáo viên
	Đạt
	 

	19
	Lã Văn Hải
	Giáo viên
	Đạt
	 

	20
	Phan Thị Hương
	Giáo viên
	Đạt
	 

	21
	Nguyễn Thị Thanh Thương
	Giáo viên
	Đạt
	 

	22
	Hoàng Thị Hiệp
	Giáo viên
	Đạt
	 

	23
	Lại Thị Vân
	Giáo viên
	Đạt
	 

	24
	Trần Thảo Mi
	Giáo viên
	Đạt
	 

	25
	Đinh Thị Trang
	Giáo viên
	Đạt
	 

	27. Trường TH Mađaguôi

	1
	Đỗ Thị Ngà
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Thúy
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Thanh Hướng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Phan Thị Mỹ Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Trần Thị Tươi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Lê Thị Thành
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Đinh Thị Nhàn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Phạm Trần Minh Thư
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Võ Thị Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Trần Thị Hòa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Cao Thị Thơm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Trịnh Thị Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Võ Thanh Như Ý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Phùng Nguyễn Thu Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Đỗ Văn Kiếm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Mai Thị Thuận
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Đỗ Văn Sáu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Lê Thị Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28. Trường TH Tiên Hoàng

	1
	Đinh Quang Cảnh
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Vũ Quốc Hùng
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Công Hiến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Trần Thị Hiệp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Huệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Lê Văn Bản
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Văn Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Thị Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Phạm Thị Lộc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nông Văn Ngạc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Giang Thị Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Phạm Quang Hải
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Đinh Thị Châu Thùy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Đỗ Thị Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Hà Thị Huyền Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Trần Thị Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29. Trường TH Quảng Trị

	1
	Nguyễn Cảnh Thịnh
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Lê Thị Kim Ngân
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Trương Thảo Sương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Thị Huệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Trịnh Thị Kỷ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Hoàng Thị Mỹ Ly
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Lê Quang Phục
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Phan Thị Trà My
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Phạm Thị Thùy Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Trâm Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Hoàng Thị Mỹ Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Lê Mậu Khánh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Vũ Thị Tuyến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Lê Quyết Thắng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Phạm Thị Ánh Nguyệt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Đỗ Thị Thanh Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Hồ Văn Ái
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30. Trường TH Nguyễn Trãi

	1
	Nguyễn Thị Dạ Ái
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Quản Thị Ngọc Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Hoàng Thị Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Lê Thị Hải
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Thị Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Phạm Văn Tiến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Ngô Thị Thành
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Phạm Thị Kim Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Dương Thị Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Đinh Tiến Lâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nguyễn Thị Lam
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Hồ Thị Quý 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Thùy Thảo Ly
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Phạm Thị Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Trần Thị Thơm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31. Trường TH Quang Trung

	1
	Nguyễn Thanh Lịch
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Hồng Thủy
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Vũ Thị Thanh Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Đoan Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Trần Thị Ngọc Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Tạ Thị Hồng Toan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Thị Bích Nụ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Thị Hoài Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nông Thị Thu Hoài
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Đỗ Thị Thanh Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Thị Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Ngọ Thị Mơ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Đoàn Thị Vinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Trương Chí Cương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Hồ Thị Thu Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Trần Thị Nguyệt Chi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Nguyễn Thị Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Đinh Văn Thái
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Nguyễn Hoàng Tùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Nguyễn Văn Thắm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Mai Thị Thúy Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Trần Thị Huệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Nguyễn Thị Minh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Lộc Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Tạ Thi Minh Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Nguyễn Thị Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Lục Thị Uyển Nhi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32. Trường TH Hà Lâm

	1
	Phùng Tuấn Nghĩa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Hồng Thiêm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	3
	Mai Thị Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Lương Thị Thanh Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Như Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Dương Danh Sinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Thị Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Thị Minh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Thị Bích Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Lê Quang Thông
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Bùi Văn Trường 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Đặng Thị Diên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Đinh Thị Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Biện Văn Ánh 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Đặng Hoàng Yến Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Ngô Lê Kim Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	CẤP THCS

	1. Trường Trung học cơ sở Đạ P'loa

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Hoàng Thái Ngọc
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Thuỳ Dương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	3
	Trần Thị Thuỳ Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Lê Thị Hiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Đào Thị Châm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Văn Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Dương Thị Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Đinh Thị Vui
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Trần Văn Thuân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thục Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Trần Thị Mỹ Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Trần Tuấn Thánh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Đinh Thanh Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Thị Thuý Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Thiện Lợi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Biện Thị Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Đỗ Văn Hoà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Trần Thị Thuý 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Trần Thị Huệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Ngô Thị Thu Ba
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	2. Trường Trung học cơ sở Đạ Oai

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Hồng Thảo
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Hồng Yến
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Võ Sách
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Lê Xuân Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Văn Nhân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Trương Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Thị Hợi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Thị Hồng Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Trần Thị Như Tuyết
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Thị Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Tôn Nữ Hạnh Khuyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Vũ Thị Xuyến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Đỗ Thị Trường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Lê Thị Mỹ Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Nguyễn Thị Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	3. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Đoàn Thị Ánh Tuyết
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Tấn Sơn
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Đình Mại         
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Lê Thị Trâm                  
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Bạch Thanh Triều
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Lê Ngọc Quân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nròng Ka Nhùnh           
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Trần Thị Hoa Bé           
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Đinh Văn Năm     
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Trần Thị Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Trần Tấn Vũ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Trần Thị Chung             
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Trần Thị Tâm 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Phạm Thị Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Trần Thị Huệ 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Phạm Thị Thái Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Nguyễn Thị Bích Thuỷ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Võ Văn Tràng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Trần Thị Bích Thư
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Lê Thị Thu Sương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Du Hoàng Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Dương Thị Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4. Trường Trung học cơ sở Thị Trấn Mađaguôi

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Vũ Xuân Chiến
	HT 
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Tuyết
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Thu Hiền 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Thị Kiều Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Vũ Thị Lệ Quyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Võ Thị Nhiệm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Bùi Thị Lan Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Lê Văn Hổ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Đỗ Vũ Phương Nam
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Thị Bảo Diễm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Hoàng Thị Hồng Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Đào Trúc Quỳnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Phạm Thị Huế 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Trần Đại Thành
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Hồ Thị Lan Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Đỗ Thị Nghĩa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Trần Thị Ngọc Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Cao Xuân Đông 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Phan Văn Lâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Lê Việt Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Văn Thị Nhị Kiều
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Tăng Ngọc Biển
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Trần Thị Thanh Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Huỳnh Thị Thanh Thuỷ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Phạm Thị Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Lê Hoàng Quỳnh Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Nguyễn Thị Mỹ Lệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Đặng Thị Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Phạm Văn Trương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	33
	Nguyễn Thị Cẩm Tú
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Phùng Thị Quỳnh Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5. Trường Trung học cơ sở Mađaguôi

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1         
	Đinh Thị Kim Oanh 
	Hiệu trưởng 
	Hoàn thành
	 

	2         
	Đặng Duy Tuấn 
	Phó Hiệu trưởng 
	Hoàn thành
	 

	3         
	Trần Thị Hồng Anh
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	4         
	Nguyễn Thị Hiền  
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5         
	Phạm Thị Mận 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6         
	Đỗ Thị Thuận 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7         
	Trịnh Thị Hiền 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8         
	Nguyễn Thị Thu Hiền 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9         
	Phạm Thị Điểm 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10     
	Trần Thị Hồng Thắm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11     
	Vũ Ngọc Thịnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12     
	Trần Thị Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13     
	Trần Thị Kim Huế
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14     
	Âu Đức Thọ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15     
	Nguyễn Thị Hoàng Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16     
	Vũ Văn Lương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17     
	Nguyễn Phương Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6. Trường Trung học cơ sở Hà Lâm

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Lê Duy Tĩnh
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Văn Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Phương Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Vũ Thị Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Đồng Xuân Hoàng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Hoàng Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Trần Vũ Ngọc Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Thị Ánh Mỹ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Tố Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Phạm Văn Nghĩa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Trần Văn Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Trần Thanh Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Trịnh Thị Thu Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Đoàn Thị Việt Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7. Trường Trung học cơ sở Phước Lộc

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Lê
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Dương Hoàng Huân
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Cao Thị Minh Thơm
	TT Tổ xã hội
	Hoàn thành
	 

	4
	Võ Duy Khánh
	TT Tổ tự nhiên
	Hoàn thành
	 

	5
	Trần Đức Thành
	TP Tổ tự nhiên
	Hoàn thành
	 

	6
	Trần Đại Chiến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Ka Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Ka Báos
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Huỳnh Thị Lệ Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Đinh Thị Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Thị Bích Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Thị Thao
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nguyễn Thị Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Điểu Thị Nguyệt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8. Trường Trung học cơ sở An Nhơn

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Trần Văn Báu
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Hồ Thị Tuyết
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	3
	Chí Nhịt Kín
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Ngô Thị Hiệu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Trung Thông
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Đỗ Thị Lê Na
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Võ Nhật Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Thị Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Trần Đức Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Thái Hữu Lực
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Lê Văn Hữu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Hoàng Khắc Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Đàm Văn Lâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Đỗ Thị Doan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Thị Thanh Trà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9. Trường Trung học cơ sở Đạ Kho

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Phan Ngọc Thu
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Lê Mậu Kiên
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Phạm Đại Dương
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Trần Thị Lệ Nga
	Tổ phó
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thuỳ Chung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Võ Thái Hoà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Võ Thị Thanh Sinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Mai Thị Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Thị Bích Hậu
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	 

	10
	Đậu Tuấn Ngọc
	Tổ phó
	Hoàn thành
	 

	11
	Hoàng Thị Lệ Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Thế Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Dương Văn Thả
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Trương Thái Ngọc Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Xuân Chiến
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	 

	16
	Hoàng Thị Bảo Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Nguyễn Thị Thuý Trinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Trịnh Thị Vỹ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Phan Sỹ Thông
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10. Trường Trung học cơ sở Hương Lâm

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Xếp loại
	Ghi chú

	1         
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2         
	Trương Thị Tư
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3         
	Hoàng Văn Chiến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4         
	Phạm Văn Giang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5         
	Nguyễn Đắc Khánh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6         
	Nguyễn Thị Lâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7         
	Đồng Xuân Hòa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8         
	Lê Đình Sơn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9         
	Hồ Thị Kim Phúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10     
	Hồ Thị Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11     
	Nguyễn Thị Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12     
	Đỗ Văn Phiến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13     
	Lê Bá Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14     
	Nguyễn Văn Chiến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15     
	Nguyễn Hữu Thọ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16     
	Phạm Thanh Phong
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17     
	Vũ Quốc Biên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18     
	Nguyễn Đình Minh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19     
	Trần Thị Mỹ Tho
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Xếp loại
	Ghi chú

	1
	Đặng Tuấn Dũng
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Dung
	Phó HT
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Thủy 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Trịnh Thị Thu Hương 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Triệu Thị Thu Trang
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyên Thị Hải 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Lê Ngọc Thụ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	K’ Xuyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Hoàng Bích Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Lê Thị Vui
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Thị Xuân Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Đoàn Minh Thương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Phan Thị Phương Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Bảo Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Kim Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Thị Cúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Nguyễn Thị Huệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Nguyễn Thị Hoàng Châu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Lương Văn Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	 Phan Thanh Xuân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	 Cao Thị Huế
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	 Hoàng Thị Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	 Lý Thị Lan Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Nguyễn Văn Quang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Võ Văn Hoài
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12. Trường Trung học cơ sở Chu Văn An

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Phùng Quang Thành
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành 
	 

	2
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành 
	 

	3
	Phan Trọng Trí
	Tổ phó
	Hoàn thành 
	 

	4
	Nguyễn Thị Lệ Trâm
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	5
	Lê Thị Xuân Mỹ
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	6
	Đào Thị Hồng Giang
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	7
	Hoàng Văn Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	8
	Nguyễn Thị Thức
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	9
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	10
	Lê Thị Xanh
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	11
	Nguyễn Thị Bích Hoàng
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	12
	Nguyễn Thị Thao
	Tổ trưởng
	Hoàn thành 
	 

	13
	Nguyễn Ngọc Tú
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	14
	Lê Thị Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	15
	Lục Thị Tuyết
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	16
	Nguyễn Thị Lưu
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	17
	Phan Thị Mỹ
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	18
	Nguyễn Thị Hương Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	19
	Đỗ Thị Ngọc Bích
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	20
	Nguyễn Văn Hoàn
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	21
	Phạm Hồng Thắng
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	22
	Nguyễn Quang Minh
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	23
	Nguyễn Thành Bắc
	Tổ trưởng
	Hoàn thành 
	 

	24
	Nguyễn Thị Tuyết Thanh
	Tổ phó
	Hoàn thành 
	 

	25
	Đỗ Thị Như Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	26
	Đoàn Thanh Phong
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	27
	Trần Trọng Hiếu
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	28
	Trần Thị Kim Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	29
	Nguyễn Ngọc Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	30
	Phùng Thị Bạch Như
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	31
	Mạnh Thị Phúc
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	32
	Tạ Thị Hải Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	33
	Đinh Thị Kim Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	34
	Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	13. Trường Trung học cơ sở Quốc Oai

	TT 
	Họ và tên 
	Chức vụ 
	Kết quả 
	Ghi chú 

	1
	Đậu Thị Hải Yến  
	Hiệu trưởng 
	Hoàn thành 
	 

	2
	Trần Thanh Quang 
	Phó HT 
	Hoàn thành 
	 

	3
	Phạm Hồng Phúc 
	Giáo viên  
	Hoàn thành 
	 

	4
	Mai Thị Thu Hảo 
	Tổ trưởng  
	Hoàn thành 
	 

	5
	Ngô Thị Hằng Thắm 
	Giáo viên  
	Hoàn thành 
	 

	6
	Nguyễn Sỹ Lâm 
	Giáo viên  
	Hoàn thành 
	 

	7
	Nguyễn Thị Lệ 
	Giáo viên  
	Hoàn thành 
	 

	8
	Trần Duy Sơn 
	Tổ trưởng 
	Hoàn thành 
	 

	9
	Trần Giang Vĩnh 
	Giáo viên  
	Hoàn thành 
	 

	10
	Phan Thị Dung 
	Giáo viên  
	Hoàn thành 
	 

	11
	Nguyễn Thị Mộng Loan 
	Tổ phó 
	Hoàn thành 
	 

	12
	Nguyễn Thị Thúy Vân 
	Giáo viên  
	Hoàn thành 
	 

	13
	Lê Thị Hương 
	Giáo viên  
	Hoàn thành 
	 

	14
	Phan Văn Tâm 
	Giáo viên  
	Hoàn thành 
	 

	15
	Huỳnh Tấn Phát 
	Tổ phó  
	Hoàn thành 
	 

	16
	Nguyễn Thị Nụ 
	Giáo viên  
	Hoàn thành 
	 

	17
	Nguyễn Viết Hùng 
	Giáo viên  
	Hoàn thành 
	 

	18
	Trần Phạm Thanh Hằng 
	Giáo viên  
	Hoàn thành 
	 

	19
	Lê Hoàng Châu 
	Giáo viên  
	Hoàn thành 
	 

	14. Trường Trung học cơ sở Triệu Hải

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Xếp loại
	Ghi chú

	1
	Lưu Thị Nhung
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Hồ Thị Kim Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Đinh Thị Thanh Điệp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	Tổ trưởng Tổ Xã hội
	Hoàn thành
	 

	6
	Huỳnh Lê Sơn Vương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Trịnh Thúy Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Trần Thị Hồng Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Hoàng Minh Hào
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Châu Thị Huệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Lê Bá Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Lê Kim Lâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Lý Thị Ánh Mai
	Tổ trưởng Tổ Năng khiếu
	Hoàn thành
	 

	14
	Trần Văn Minh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Triệu Thị Thu Nga
	Tổ trưởng Tổ Tự nhiên
	Hoàn thành
	 

	16
	Lê Mậu Nguyên
	Tổ phó Tổ Xã hội
	Hoàn thành
	 

	17
	Nguyễn Văn Sự
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Trịnh Thị Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Đỗ Thị Thắm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Lê Trị An
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Đinh Thị Thơ
	Tổ phó Tổ Tự nhiên
	Hoàn thành
	 

	15. Trường Trung học cơ sở Đồng Nai

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Mai Thị Kim Dung
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Sinh
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Trịnh Phương Bảy
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Thành Phước 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Tấn Phong 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Thị Kim Loan 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Đỗ Thần Hoằng 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Dương Trung Đường 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Trần Thị Tuyết Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Lê Anh Thuấn Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Phạm Văn Đức
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Thị Châu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Bùi Thị Phiếu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Trần Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Tiến Hảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Thị Tuyết
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Chu Thị Châm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Huỳnh Thị Thanh Trà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Nguyễn Văn Công
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Võ Thị Hồng Ngân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Vũ Đức Tú
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Lê Thị Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Lưu Thị Lụa 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Đỗ Ngọc Huỳnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Nguyễn Thị Nhận
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Bùi Đinh Ninh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Bùi Thị Nụ 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Bùi Đăng Khoa 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Phạm Văn Cường 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Nguyễn Thị Thiện 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Đào  Thị Vân Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	33
	Nguyễn Thị Trúc Ly
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Phạm Thị Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	35
	Nguyễn Công Nghị 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	36
	Đỗ Phú Nguyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	37
	Huỳnh Thị Đức
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	38
	Nguyễn Thị Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	39
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	40
	Võ Thị Kim Chung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	41
	Nguyễn Thị Thiên Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	42
	Phan Sĩ Tướng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	43
	Trần Văn Cương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	44
	Ngô Thị Kim Huệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	45
	Nguyễn Thị Hồng Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	46
	Mông Thị Xiêm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	47
	Nguyễn Thị Thanh Thuý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	48
	Trần Thị Hồng Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	49
	Phan Thị Ánh Đượm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	50
	Phạm Văn Tuyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	51
	Nông Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16. Trường Trung học cơ sở Đức Phổ

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Phan Hoàng Kiều Phương
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Đỗ Thị Lý
	 Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Thu Trang
	 Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Thị Liên
	 Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	5
	Võ Thị Kim Liên
	 Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Thị Bột
	 Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	7
	 Lê Thị Hảo
	 Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	8
	 Bùi Anh Tùng
	 Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	9
	Phạm Viết Tri
	 Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Vân
	 Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	11
	Trinh Phương Hồi
	 Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	12
	 Phạm Văn Hưng
	 Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	13
	 Phạm Văn Phú
	 Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	14
	Hoàng Văn Hiến
	 Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	15
	Trịnh Thị Hải Yến
	 Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	16
	 Lương Hữu Cường
	 Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	17. Trường Trung học cơ sở Phước Cát

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Võ Xuân An
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành 
	 

	2
	Hồ Thị Thanh 
	P.Hiệu trưởng
	Hoàn thành 
	 

	3
	Trần Hữu Phước 
	P.Hiệu trưởng
	Hoàn thành 
	 

	4
	Trần Thị Cẩm Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	5
	Nguyễn Thị Thuý Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	6
	Đặng Quang Định 
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	7
	Phạm Thị Hoa Phượng  
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	8
	Trần Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	9
	Nguyễn Thị Thu Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	10
	Võ Minh Toàn
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	11
	Phạm Thị Châu
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	12
	Trần Thị Thuý
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	13
	Đồng Thị Hiếu
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	14
	Nguyễn Thị Thu Điệp
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	15
	Phạm Thị Tuyết Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	16
	Võ Thị  Thuý Kiều
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	17
	Lữ Thị Kim Huê  
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	18
	Hồ  Thị Chất
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	19
	Trần Nhuần
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	20
	Bùi Thị Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	21
	Nhữ Thị Kim Vi
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	22
	Võ Đình Cam
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	23
	Nguyễn Bằng Chánh
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	24
	Vũ Trần Trọng Quyên
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	25
	Đỗ Thị Thanh Lài
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	26
	Nguyễn Thị Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	27
	Lâm Thị Hoài
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	28
	Trần Thị Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	29
	Phạm Thị Thuý Kiều
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	30
	Nguyễn Thị Ngọc Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	31
	Tạ Thị Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	32
	Võ Quang Vinh
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	33
	Phan Nguyễn Phương Hoài
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	34
	Đặng Thị Bích Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	35
	Mai Xuân Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	36
	Trần Văn Cường
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	 

	18. Trường Trung học cơ sở Phước Cát 2

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Ninh Chí Hùng
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Tô Thị Soạn
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Xuân Sinh
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	4
	Võ Thị Lệ Thu 
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	 

	5
	Phạm Thị Thanh 
	GV
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Thị Hà
	GV
	Hoàn thành
	 

	7
	Lưu Hải Quang
	GV
	Hoàn thành
	 

	8
	Chu Bá Mạnh
	GV
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Ngọc  Đãi 
	GV
	Hoàn thành
	 

	10
	Trương Hồ Thế Phong
	GV
	Hoàn thành
	 

	11
	Nông Văn Cư
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	12
	Trần Kim Cát
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	 

	13
	Lê Thị Thu Hoài
	GV
	Hoàn thành
	 

	14
	Phan Quốc Vương
	GV
	Hoàn thành
	 

	15
	Trương Ngọc Thịnh
	GV
	Hoàn thành
	 

	19. Trường Trung học cơ sở Quảng Ngãi

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Lưu Thị Lạng
	Phó HT
	Hoàn thành
	 

	2
	Trần Thị Ánh Ngọc
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Tạ Thị Diễm Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Đỗ Thị Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Ngô Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Phạm Thị Diễm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Thị Ánh Kiều
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Thị Mến
	Tổ Phó
	Hoàn thành
	 

	9
	Võ Duy Tám
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Đỗ Thị Giang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Phạm Thị Thắng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Phan Huy Trường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Đinh Thị Mỹ Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Phan Thị Kim Lệ
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	 

	15
	Bùi Trung Huê
	Tổ Phó
	Hoàn thành
	 

	16
	Lê Mậu Tài
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Cao Thái Sơn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Lê Thị Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20. Trường Trung học cơ sở Tiên Hoàng

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Lê Tiến Đức
	HT
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Đình Hải
	PHT
	Hoàn thành
	 

	3
	Vũ Mạnh Huấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Trần Quang Minh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Trần Thị Ngọc Tú
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Trần Đức Dũng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Vũ  Văn Minh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Phạm Thị Cương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Đinh Thị Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Trần Thị Băng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Lê Quang Huân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Vũ Thị Minh Trâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Đặng Hồng Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn T.Biên Thuỳ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Trần Thị Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Đinh Thị Mai Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Phạm Ngọc Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Pô Rơ Ngốs
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Trần Thị Quyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Đinh Duy Quang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21. Trường Trung học cơ sở Gia Viễn

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Kiều Hưng  
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Bùi Thị Khiếu
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Đỗ Văn Tú
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Hoàng Đinh Giao Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Bùi Thị Thu Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Phạm Ngọc Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Lò Thị Hoài Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Phạm Minh Nghĩa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Thị Thủy Tiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Ngyễn Thị Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Đinh Thị Ánh Nguyệt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Hà Thị Yến Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nguyễn Thùy Trinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Hồng Sơn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Đinh Thị Sen
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Đoàn Đức Cường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Đào Thị Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Nguyễn Thị Luyến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Nguyễn Văn Thơm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Đỗ Đình Lợi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Nguyễn Trường Đồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Hoàng Thị Lâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Nguyễn Thị Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22. Trường Trung học cơ sở Nam Ninh

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Trần Văn Yên
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Dương Trường Sơn
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Văn Nghệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Hồ Toàn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Trần Thị Tình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Hoàng Thị Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Văn Sơn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Thị Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Lưu Thị Thuấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Ninh Chí Tùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Thị Bích Nhi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Văn Đoan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Đỗ Kim Ngân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Bùi Thị Lam
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Đinh Bế Tuấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Thị Cúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Nguyễn Thị Như Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Nguyễn Thị Nhài
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 







